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Hướng dẫn giải SBT Tiếng Anh 6 Test yourself trang 39, 40, 41 ngắn gọn, chi tiết, 

bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu 

và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức. 

Dưới đây là cách giải sách bài tập Test yourself mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng 

hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất. 

Giải câu 1 trang 39 lớp 6 SBT Tiếng Anh  

Match. (Nối) 

a) - B b) - D c) - B d) - A e) – C 

Giải câu 2 trang 39 SBT Tiếng Anh 6 

Listen and write about a family. (Nghe và viết về một gia đình) 

Học sinh nghe băng ghi âm do thầy cô giáo phát và điền vào chỗ trống 

Giải câu 3 trang 39 sách bài tập Anh 6  

Listen and number the pictures as you hear. (Nghe và điền số vào tranh) 

Học sinh nghe băng ghi âm do thầy cô giáo phát và điền vào chỗ trống. 

Giải câu 4 trang 40 SBT Anh lớp 6 

Match (Nối) 

a) - D b) - F c) - A d) - B e) - C f) - E 

Hướng dẫn dịch 

a. Đi vào. 

b. Ngồi xuống. 

c. Chào buổi sáng. 

d. Mở sách của bạn ra. 

e. Đứng dậy. 

f. Đóng sách của bạn lại. 

Giải câu 5 trang 40 sách bài tập Anh 6 

Who are the students? Introduce them. (Ai là học sinh? Giới thiệu họ ) 
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a) This is Binh. He is eleven. 

b) This is Mai. She is twelve. 

c) This is Tu. He is eleven. 

Giải câu 6 trang 40 lớp 6 SBT Tiếng Anh  

Write about yourself. (Viết về bản thân bạn) 

Mai - eleven - student – six 

Hướng dẫn dịch 

Tôi tên là Mai. Tôi mười một tuổi. Tôi là một học sinh lớp 6. 

Giải câu 7 trang 40 SBT Tiếng Anh lớp 6 

Add more words. (Điền thêm từ) 

a) Fourteen, fifteen, sixteen 

b) Mother, daughter, son 

Giải câu 8 trang 73 SBT Anh lớp 6 

Fill out the sentences with a or an. ( Điền vào chỗ trống a hoặc an) 

a) a b) a c) an d) a e) a-an 

Hướng dẫn dịch 

a. Cô ấy là một học sinh. 

b. Đây là một cái bảng. 

c. Nó là một cái tẩy. 

d. Tôi sống trong một ngôi nhà. 

e. Có một cái bàn và một cái ghế bành trong phòng khách của tôi. 

Giải câu 9 trang 74 SBT Tiếng Anh 6 

Complete. (Hoàn thành) 

in - on - in - in - in 

Hướng dẫn dịch 
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Tôi sống ở Hà Nội. Tôi ở phố Trần Hưng Đạo. Có 4 phòng trong ngôi nhà của tôi. 

Có 40 học sinh trong lớp của tôi. Tôi đang học lớp 6. 

Giải câu 10 trang 41 SBT Tiếng Anh 6 

Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau) 

a) are - am b) are c) are d) is 

Hướng dẫn dịch 

a. Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 12 tuổi. 

b. Nam và Lan là học sinh. 

c. Có bao nhiêu người trong gia đình bạn? 

d. Đây là anh trai tôi. 
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